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ABSTRACT 

In the context of digital transformation in education and the implementation of 

the 2018 General Education Program, self-learning ability is one of the core 

competencies of students. This study develops and tests a process for designing 

and using interactive e-books in teaching the topic “Kinematics” (Physics 10) in 

the direction of developing self-learning ability. Based on the theory of self-

regulating learning and the theory of multimedia learning, the study proposes a 4-

stage process: (1) program and context analysis; (2) design of content and 

structure of interactive e-books; (3) development on a digital platform; (4) testing, 

evaluation, and refinement. The process is applied to design interactive e-books 

for the lessons “Displacement and Distance Traveled” and “Speed and Velocity,” 

and simultaneously conducts a case study pedagogical experiment with 45 

students in class 10A5, Thai Hoa High School (Ho Chi Minh City) in blended 

learning. The results show that most manifestations of self-learning ability 

increased, especially in setting goals, understanding tasks, organizing work in a 

logical order, selecting materials, and self-assessment, while time management 

skills remained limited. These initial results confirm the feasibility of the process 

and the potential of interactive e-books in supporting the development of students’ 

self-learning abilities in the context of innovative teaching methods and digital 

transformation in education. 

 

1. Mở đầu 

Các nghiên cứu quốc tế gần đây khẳng định vai trò của công nghệ số trong hỗ trợ học tập tự điều chỉnh (HTTĐC) 

và phát triển năng lực tự học (NLTH) (Zimmerman, 2002; Martínez-López và cộng sự, 2024). Theo tiếp cận HTTĐC, 

người học cần chủ động quản lí quá trình nhận thức, tuy nhiên NLTH khó hình thành nếu thiếu công cụ số hỗ trợ 

định hướng và phản hồi (Wang và cộng sự, 2023). NLTH được xác định là yêu cầu cốt lõi trong Chương trình giáo 

dục phổ thông (GDPT) 2018, đặc biệt với môn Vật lí (Bộ GD-ĐT, 2018), nên việc thiết kế môi trường học tập số hỗ 

trợ trọn vẹn chu trình HTTĐC đặt ra nhu cầu mang tính cấp thiết. 

Dựa trên lí thuyết học tập đa phương tiện (Mayer (2020), sách điện tử tương tác (SĐTTT) được xem là môi 

trường học tập tích hợp hiệu quả. Khác với học liệu số hóa đơn thuần, SĐTTT kết nối đa phương tiện và cơ chế phản 

hồi (Polly và cộng sự, 2021; Karaata và Yılmaz, 2023), tạo thành hệ thống sư phạm thống nhất hỗ trợ chu trình 

HTTĐC. Tuy nhiên, quy trình thiết kế SĐTTT phù hợp với đặc thù môn Vật lí ở cấp THPT vẫn chưa được mô hình 

hóa rõ nét. SGK truyền thống, với cấu trúc thông tin tĩnh, còn nhiều hạn chế trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập 

và hỗ trợ tương tác, trong khi tiềm năng của SĐTTT dưới góc độ một hệ thống sư phạm tích hợp nhằm phát triển 

NLTH chưa được khai thác thỏa đáng.  

Từ yêu cầu thực tiễn và khoảng trống nghiên cứu đó, bài báo này tập trung đề xuất quy trình xây dựng SĐTTT 

trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển NLTH. Cụ thể, nghiên cứu nhằm trả lời 2 câu hỏi: (1) Quy trình xây dựng 

SĐTTT trong dạy học Vật lí 10 theo hướng phát triển NLTH gồm những giai đoạn nào và được thiết kế theo các 

nguyên tắc sư phạm nào?; (2) Khi áp dụng SĐTTT theo các giai đoạn của quy trình đề xuất, với hình thức dạy học 

kết hợp trong nội dung “Động học” (Vật lí 10), các biểu hiện NLTH của HS thay đổi như thế nào?. Trong đó nội 

dung “Động học” (Vật lí 10) như một trường hợp nghiên cứu điển hình để từ đó có thể mở rộng nguyên lí thiết kế 

sang các chủ đề và môn học khác. 
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2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Cơ sở của việc phát triển năng lực tự học qua sách điện tử tương tác  

NLTH trong Chương trình GDPT 2018 bao gồm các thành tố: xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện và tự 

đánh giá (Bộ GD-ĐT, 2018). Cấu trúc này tương đồng với ba pha của mô hình HTTĐC: Suy nghĩ định hướng, Thực 

hiện và Tự phản ánh (Zimmerman, 2002). Dựa trên khung NLTH trong Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (Bộ GD-

ĐT, 2018), mô hình HTTĐC (Zimmerman, 2002), và các nghiên cứu trong nước như Nguyễn Minh Giám và cộng 

sự (2024), Lê Thị Thùy Linh và Đỗ Thị Phương Thảo (2023), NLTH của HS THPT có thể được mô tả thông qua 04 

năng lực thành tố và 09 biểu hiện hành vi. Các biểu hiện này được tổng hợp trong bảng 1. 

Bảng 1. Khung cấu trúc NLTH của HS sử dụng SĐTTT 

STT Các năng lực thành tố Biểu hiện hành vi 

1 Xác định mục tiêu học tập 
1.1. Xác định phần kiến thức, kĩ năng mới cần học 

1.2. Xác định phần kiến thức, kĩ năng đã học cần liên hệ 

2 Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập 

2.1. Xác định các nhiệm vụ cần thực hiện 

2.2. Phân bổ thời gian hợp lí cho từng nhiệm vụ 

2.3. Tổ chức, sắp xếp công việc theo trật tự logic 

3 Thực hiện kế hoạch học tập 

3.1. Thực hiện kế hoạch tự học với SĐTTT 

3.2. Tìm kiếm và lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu và 

nội dung học tập 

4 Đánh giá, điều chỉnh việc học 
4.1. Đánh giá kết quả học tập 

4.2. Khắc phục sai sót, hạn chế và điều chỉnh phương pháp học tập 

Thực tiễn cho thấy HS vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì động lực, theo dõi tiến độ và tự đánh giá quá 

trình học tập. Nguyên nhân quan trọng là việc tự học đòi hỏi người học phải liên tục thực hiện các hoạt động siêu 

nhận thức như tự giám sát, tự điều chỉnh và tự phản hồi; tuy nhiên những hoạt động này thường không được hỗ trợ 

đầy đủ trong môi trường học liệu truyền thống. SGK in, với cấu trúc tuyến tính dạng tĩnh, thiếu cơ chế phản hồi tức 

thời và không tạo điều kiện cho HS tương tác sâu với nội dung, dẫn đến khó khăn trong việc quan sát tiến bộ của bản 

thân, điều chỉnh chiến lược học tập và quay lại các phần kiến thức phù hợp với nhu cầu cá nhân. Do đó, khoảng cách 

giữa yêu cầu của NLTH và khả năng tự học trong thực tế của HS vẫn còn đáng kể nếu không có sự hỗ trợ của các 

công cụ học tập hiện đại. 

SĐTTT không đơn thuần là sự số hóa học liệu mà đóng vai trò là một hệ thống sư phạm thống nhất, kiến tạo môi 

trường học tập hoạt động dựa trên sự đồng bộ giữa nội dung, nhiệm vụ và phản hồi (Sung và cộng sự, 2022). Các 

đặc tính công nghệ-sư phạm của SĐTTT tạo ra những cơ chế hỗ trợ trực tiếp và mạnh mẽ cho NLTH thông qua việc 

tác động vào các giác quan và duy trì sự tham gia nhận thức. Trong đó, tính đa phương tiện và tương tác đóng vai trò 

là chất xúc tác giúp cá nhân hóa lộ trình tiếp cận tri thức, đồng thời duy trì động lực trong suốt quá trình học tập 

(Karaata và Yılmaz, 2023). Đặc biệt, cơ chế phản hồi tức thời được xác lập như một bộ khung điều phối siêu nhận 

thức, cho phép người học liên tục giám sát mức độ hiểu bài, nhận diện sai sót và điều chỉnh chiến lược học tập kịp 

thời (Polly và cộng sự, 2021). Đây cũng chính là các hành vi cốt lõi trong quá trình thực hiện và tự phản ánh của mô 

hình HTTĐC (Zimmerman, 2002). 

Tính cá nhân hóa của SĐTTT cho phép HS tùy biến nhịp độ và lộ trình học tập, đáp ứng yêu cầu về kĩ năng xác 

định mục tiêu và lập kế hoạch theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (Bộ GD-ĐT, 2018). Thông qua cấu trúc mô-

đun tuân thủ tiến trình sư phạm (Khám phá - Hình thành kiến thức - Luyện tập - Vận dụng), SĐTTT lần lượt kích 

hoạt và rèn luyện các nhóm hành vi cốt lõi của NLTH: từ việc xác định vấn đề và kiến thức nền (1.1, 1.2) , tự quản 

lí tiến độ và khai thác tài nguyên (2.1, 2.3, 3.1, 3.2), đến tự đánh giá qua phản hồi tức thời (4.1, 4.2) và lập kế hoạch 

giải quyết vấn đề thực tiễn (2.1, 2.2, 3.1, 4.2). Như vậy, sự tích hợp giữa các yếu tố đa phương tiện, tương tác và cơ 

chế phản hồi đã kiến tạo nên một môi trường sư phạm số đồng bộ, tạo điều kiện cho người học thực hành trọn vẹn 

các thành tố của NLTH. 

2.2. Quy trình xây dựng sách điện tử tương tác trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực tự học của 

học sinh 

Các phân tích trên cho thấy việc phát triển NLTH cho HS không chỉ là yêu cầu cốt lõi của Chương trình GDPT 

2018 mà còn là một quá trình nhận thức được vận hành theo cơ chế tự điều chỉnh và chịu sự tác động mạnh mẽ bởi 

môi trường đa phương tiện. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết kế quy trình xây dựng SĐTTT như một 

tiến trình sư phạm có chủ đích. Trong đó, mọi quyết định về nội dung, cấu trúc và hình thức tương tác đều phải tuân 
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thủ các nguyên tắc xử lí thông tin đa phương tiện (Mayer, 2020) và tạo cơ hội để HS thực hành trọn vẹn chu trình 

HTTĐC (Zimmerman, 2002). Để hiện thực hóa các định hướng lí luận trên thành một quy trình khả thi trong dạy 

học ở trường phổ thông, nghiên cứu vận dụng tư duy hệ thống của mô hình ADDIE (Analysi - Phân tích, Design - 

Thiết kế, Development - Phát triển, Implementation - Thực hiện, Evaluation - Đánh giá). Đây là khung tham chiếu 

kinh điển, bảo đảm tiến trình logic từ phân tích nhu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển học liệu đến triển khai, đánh 

giá và cải tiến trên cơ sở minh chứng thu thập được (Branch và Varank, 2009). Tuy nhiên, thay vì áp dụng nguyên 

mẫu một cách cứng nhắc, mô hình này được điều chỉnh và tinh giản nhằm tập trung vào các công đoạn cốt lõi nhất, 

bảo đảm sự tương thích giữa công nghệ của SĐTTT với mục tiêu phát triển NLTH và điều kiện thực tiễn dạy học. 

Quy trình xây dựng SĐTTT trong nghiên cứu này vận dụng linh hoạt tư duy hệ thống của mô hình ADDIE, đồng 

thời được tinh giản thành 04 giai đoạn cốt lõi: (1) phân tích chương trình và bối cảnh dạy học; (2) thiết kế nội dung 

và cấu trúc sách điện tử tương tác; (3) phát triển học liệu trên nền tảng số; (4) thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện, 

nhằm phù hợp với điều kiện dạy học ở trường phổ thông và có thể áp dụng cho dạy học Vật lí cũng như các môn 

khoa học tự nhiên. Cấu trúc bốn giai đoạn này cho phép liên kết chặt chẽ giữa yêu cầu cần đạt của môn Vật lí và 

NLTH, các nguyên lí của lí thuyết HTTĐC và học tập đa phương tiện, cũng như những ưu thế công nghệ của SĐTTT, 

qua đó định vị SĐTTT như một môi trường học tập số hỗ trợ phát triển NLTH chứ không chỉ là phương tiện số hóa 

nội dung. Các giai đoạn của quy trình này không nhằm mô tả các thao tác kĩ thuật rời rạc, mà để làm rõ logic sư 

phạm của toàn bộ quá trình phát triển học liệu số, từ xác định yêu cầu cần đạt đến hoàn thiện sản phẩm trên cơ sở 

minh chứng thu thập được trong thực tiễn dạy học, bao gồm: 

Giai đoạn 1. Phân tích chương trình và bối cảnh dạy học: Trước hết, GV phân tích Chương trình GDPT 2018 và 

chương trình môn học để xác định yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, năng lực môn và năng lực chung, đặc biệt 

là NLTH ở chủ đề dự kiến thiết kế SĐTTT. Đồng thời, cần phân tích đặc điểm HS (trình độ, hứng thú, thói quen học 

tập), điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số của nhà trường, các học liệu hiện có. Kết quả giai đoạn này là bộ yêu cầu 

cụ thể về nội dung và các biểu hiện NLTH sẽ được SĐTTT hỗ trợ, làm căn cứ cho thiết kế ở các giai đoạn sau. 

Giai đoạn 2. Thiết kế nội dung và cấu trúc sách điện tử tương tác: Trên cơ sở phân tích, GV xây dựng ý tưởng 

sư phạm và cấu trúc tổng thể của SĐTTT. Nội dung được tổ chức thành các mô đun/bài học theo tiến trình dạy học 

(khởi động, khám phá - hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, tự đánh giá), trong đó từng hoạt động được gắn 

rõ với mục tiêu, yêu cầu cần đạt và các biểu hiện NLTH tương ứng. Ở giai đoạn này chủ yếu thiết kế kịch bản học 

tập, mạch nội dung, dạng nhiệm vụ, loại hình tương tác và vị trí dự kiến của các phương tiện đa phương tiện, có thể 

thực hiện trên các công cụ thiết kế như Canva ở mức bản thảo. 

Giai đoạn 3. Phát triển sách điện tử tương tác trên nền tảng số: Từ bản thiết kế sư phạm, GV tiến hành số hóa 

và hoàn thiện SĐTTT trên một nền tảng phù hợp (như Heyzine hoặc các hệ thống tương đương). Các tài nguyên số 

(hình ảnh, âm thanh, video, mô phỏng, bài tập trực tuyến…) được tạo lập bằng các công cụ hỗ trợ (Google Forms, 

Quizizz, Wordwall, Padlet, ...) và liên kết vào các điểm tương tác trong sách. Ở giai đoạn này cần bảo đảm nguyên 

tắc trực quan, dễ sử dụng, hạn chế quá tải nhận thức, đồng thời cấu hình hệ thống theo dõi cơ bản (lượt truy cập, kết 

quả bài tập) để phục vụ đánh giá và điều chỉnh sau này. 

Giai đoạn 4. Thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện: SĐTTT sau khi phát triển được đưa vào dạy học thử nghiệm 

với nhóm HS phù hợp, kết hợp sử dụng trước - trong - sau giờ học theo thiết kế. Quá trình triển khai đi kèm thu thập 

dữ liệu từ nhiều nguồn: rubric đánh giá NLTH, hồ sơ và sản phẩm học tập trên môi trường số, phản hồi của HS và 

GV về mức độ phù hợp, tính hấp dẫn và khả năng hỗ trợ tự học. Phân tích các dữ liệu này cho phép nhận diện điểm 

mạnh, hạn chế của SĐTTT và quy trình tổ chức dạy học, từ đó chỉnh sửa nội dung, cấu trúc, mật độ tương tác và 

cách tích hợp vào bài học, hoàn thiện sản phẩm trước khi sử dụng ở quy mô rộng hơn. 

2.3. Áp dụng quy trình xây dựng sách điện tử tương tác và thử nghiệm trong dạy học “Động học” (Vật lí 10) 

Trên cơ sở quy trình đề xuất, chúng tôi tiến hành xây dựng SĐTTT cho bài học “Độ dịch chuyển và quãng đường 

đi được” phần “Động học” (Vật lí 10) (bảng 2). Ở giai đoạn phân tích và thiết kế, mục tiêu bài học được xác định 

gồm: (1) Hình thành và phân biệt được hai đại lượng độ dịch chuyển và quãng đường đi được; (2) Rèn luyện kĩ năng 

phân tích một số tình huống chuyển động đơn giản và giải bài toán cơ bản; (3) Tạo cơ hội cho HS thể hiện các biểu 

hiện NLTH như xác định mục tiêu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập với SĐTTT, tìm kiếm tài liệu và tự đánh giá 

quá trình học. Nội dung trong SĐTTT được tổ chức thành các phần: Khởi động, Khám phá, Trải nghiệm Vật lí, Vật 

lí quanh em, Tự đánh giá, tương ứng với tiến trình dạy học và các pha suy nghĩ định hướng, thực hiện, tự phản ánh 

trong mô hình HTTĐC. Về sử dụng, SĐTTT được tích hợp vào dạy học theo các mạch: trước - trong - sau giờ học, 

kết hợp hoạt động cá nhân trên môi trường số với thảo luận, hệ thống hóa và điều chỉnh trên lớp.  
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Bảng 2. Minh họa sử dụng SĐTTT trong dạy học  

Thời điểm/ 

Hoạt động 
Hoạt động với SĐTTT 

Mục tiêu,  

nội dung chính 

Biểu hiện NLTH được 

phát triển 

Trước tiết 1 

(Hoạt động 1 - tự học 

tại nhà) 

HS khởi động thông qua đọc tình 

huống về tuyến đường sắt Bắc - 

Nam trong SĐTTT, từ đó nảy 

sinh vấn đề về quãng đường đi 

được và độ dịch chuyển; ghi dự 

đoán và trả lời câu hỏi định 

hướng trên Google Forms (hình 

1). Phần Khám phá: đọc thông tin 

về một số khái niệm chuyển 

động, tham gia trò chơi ghép khái 

niệm trên Wordwall, điền khuyết 

định nghĩa độ dịch chuyển, xem 

video và tiếp tục trò chơi để so 

sánh quãng đường và độ dịch 

chuyển 

Chủ động tiếp cận nội dung 

mới, nhận diện vấn đề, huy 

động kiến thức nền và hình 

thành bước đầu khái niệm 

độ dịch chuyển và quãng 

đường 

(1.1), (1.2): xác định phần 

kiến thức mới và kiến thức 

cũ liên quan;  

(2.1): xác định nhiệm vụ 

cần thực hiện trong 

SĐTTT;  

(3.1): thực hiện kế hoạch tự 

học với SĐTTT 

Tiết 1 trên lớp 

(Hoạt động 2) 

GV sử dụng dữ liệu Google 

Forms/Wordwall để tổ chức trò 

chơi mảnh ghép nhắc lại khái 

niệm chuyển động; HS thảo luận 

nhóm về kết quả đã tìm hiểu 

trong SĐTTT, trình bày, so sánh 

và chỉnh sửa dưới sự hướng dẫn 

của GV; cuối tiết giao nhiệm vụ 

tự học tiếp theo trên SĐTTT 

Hệ thống hóa và chuẩn hóa 

kiến thức về độ dịch chuyển 

và quãng đường đi được; 

điều chỉnh những nhận thức 

sai lệch; định hướng nhiệm 

vụ tiếp theo 

(2.1), (2.3): xác định và sắp 

xếp nhiệm vụ theo trật tự 

logic;  

(4.1): tự đánh giá mức độ 

hiểu qua thảo luận, phản hồi 

của GV;  

(4.2): điều chỉnh cách học 

dựa trên góp ý 

Giữa hai tiết 

(Hoạt động 3 - tự học 

tại nhà) 

HS đọc mục Độ dịch chuyển tổng 

hợp trong SĐTTT; tìm thêm tài 

liệu trên Internet về tổng hợp 

vectơ độ dịch chuyển, nộp kết 

quả lên Padlet; tham gia trò chơi 

ôn tập trên Wordwall; xem bài 

tập mẫu và video hướng dẫn giải; 

làm bài tập vận dụng và nộp qua 

Google Forms (hình 2) 

Mở rộng và củng cố kiến 

thức về độ dịch chuyển 

tổng hợp; rèn luyện kĩ năng 

tự tìm kiếm, lựa chọn và 

khai thác tài liệu; vận dụng 

kiến thức vào giải bài tập 

(2.1), (2.3): xây dựng và tổ 

chức việc thực hiện chuỗi 

nhiệm vụ;  

(3.1): thực hiện kế hoạch tự 

học với SĐTTT;  

(3.2): tìm kiếm và lựa chọn 

tài liệu phù hợp;  

(4.1): tự đánh giá qua kết 

quả bài tập và phản hồi tức 

thời 

Tiết 2 trên lớp 

(Hoạt động 4, 5) 

GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo 

luận nội dung độ dịch chuyển 

tổng hợp dựa trên sản phẩm trên 

SĐTTT và Padlet; HS trình bày, 

góp ý chéo, chỉnh sửa; cuối tiết, 

HS hoàn thành phiếu tự nhận xét 

quá trình học 

Hoàn thiện kiến thức về độ 

dịch chuyển tổng hợp; phát 

triển năng lực trình bày, 

phản biện; hình thành thói 

quen tự nhìn lại quá trình 

học 

(1.1), (1.2): củng cố định 

hướng nội dung đã và đang 

học;  

(2.1), (2.3): tổ chức báo 

cáo, chuẩn bị trình bày;  

(4.1), (4.2): tự đánh giá kết 

quả và điều chỉnh phương 

pháp học 

Sau khi kết thúc bài 

học (Hoạt động 6 - tự 

học tại nhà) 

HS sử dụng phần Trải nghiệm 

Vật lí trong SĐTTT để làm bài 

tập luyện tập trên Quizizz; ở phần 

Vật lí quanh em, đọc các tình 

huống thực tiễn, suy nghĩ và trả 

lời qua Google Forms; tiếp tục 

hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại 

(nếu có) 

Củng cố và mở rộng kiến 

thức; vận dụng vào bối 

cảnh thực tiễn; duy trì thói 

quen tự tổ chức và kiểm 

soát quá trình học sau giờ 

lên lớp 

(2.1), (2.2): lập kế hoạch và 

phân bổ thời gian cho luyện 

tập, vận dụng;  

(3.1): tự thực hiện kế hoạch 

học với SĐTTT;  

(4.1), (4.2): tự đánh giá kết 

quả và điều chỉnh chiến 

lược học tập 
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Hình 1. Hoạt động khởi động với SĐTTT Hình 2. Hoạt động luyện tập, vận dụng với SĐTTT 

Ở dạng rút gọn, minh họa cho thấy SĐTTT giữ vai trò trung tâm trong việc cấu trúc hóa hoạt động học ở cả ba 

thời điểm: trước giờ học (định hướng, khám phá ban đầu), trong giờ học (tương tác, chỉnh sửa, khái quát hóa) và sau 

giờ học (luyện tập, vận dụng, tự đánh giá). Nhờ đó, HS được dẫn dắt qua đầy đủ các pha suy nghĩ định hướng, thực 

hiện và tự phản ánh của quá trình HTTĐC, đúng với định hướng thiết kế quy trình đã đề xuất. 

Nghiên cứu vận dụng thiết kế nghiên cứu trường hợp nhằm kiểm chứng tính khả thi của việc áp dụng quy trình 

xây dựng SĐTTT nội dung “Động học” (Vật lí 10) thông qua dạy học kết hợp. Thực nghiệm sư phạm được triển 

khai với 45 HS lớp 10A5, Trường THPT Thái Hòa, TP. Hồ Chí Minh với thời gian can thiệp 04 tuần, tập trung vào 

hai bài học “Độ dịch chuyển và quãng đường đi được” và “Tốc độ và vận tốc”. Toàn bộ tiến trình dạy học được tổ 

chức tuân thủ chặt chẽ quy trình sử dụng SĐTTT đã đề xuất. Thông qua việc phân tích sâu trên một nhóm đối tượng 

cụ thể thay vì triển khai đối chứng diện rộng, nghiên cứu tập trung thăm dò tính khả thi của quy trình và bước đầu 

nhận diện những tác động của phương pháp mới tới NLTH của HS. 

Công cụ đánh giá là rubric NLTH với 04 năng lực thành tố và 09 biểu hiện hành vi, áp dụng thống nhất cho cả 

hai bài. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ học tập trên môi trường số (sản phẩm trên Google Forms, Padlet, Wordwall, 

Quizizz…), phiếu nhận xét và các phiếu học tập của HS. Dữ liệu định lượng được xử lí bằng thống kê mô tả để so 

sánh sự thay đổi điểm trung bình giữa các giai đoạn. Trên cơ sở đó, điểm trung bình cho từng biểu hiện hành vi 

NLTH được tính toán, tổng hợp, trình bày trong bảng 3 và minh họa bằng biểu đồ đường ở hình 3. 

Bảng 3. Thống kê mức độ trung bình các biểu hiện hành vi của NLTH 

Biểu hiện hành vi 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

Bài 1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được 2.6 2.1 2.8 1.7 2.0 2.5 1.6 2.5 2.2 

Bài 2. Tốc độ và vận tốc 2.9 2.6 2.9 2.1 1.8 2.6 2.2 2.6 2.4 

Hình 3. Đồ thị phân bố NLTH qua các bài 
Kết quả thống kê (bảng 3, hình 3) cho thấy điểm trung bình của hầu hết các biểu hiện NLTH đều cải thiện ở Bài 

2 so với Bài 1. Cụ thể: Nhóm Xác định mục tiêu học tập (1.1, 1.2): Các chỉ báo tăng đáng kể, cho thấy HS đã chủ 

động hơn trong định hướng nội dung và kết nối kiến thức nền; Nhóm Lập và điều chỉnh kế hoạch học tập (2.1, 2.2): 

Khả năng xác định và sắp xếp nhiệm vụ tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, kĩ năng quản lí thời gian (2.3) giảm nhẹ (2.0 xuống 

1.8), phản ánh đây vẫn là thách thức đối với HS trong môi trường học tập số, cần được chú trọng hơn trong các lần 

thiết kế và triển khai tiếp theo; Nhóm Thực hiện kế hoạch học tập và Đánh giá, điều chỉnh việc học: Các chỉ báo về 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2

BÀI 1 BÀI 2
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thực hiện kế hoạch tự học (3.1) khai thác tài liệu (3.2) và tự đánh giá (4.1, 4.2) đều có xu hướng tăng, chứng tỏ HS 

đã bắt đầu hình thành thói quen tự học và khai thác phản hồi từ SĐTTT. 

Được thiết kế dưới dạng một nghiên cứu trường hợp mang tính thăm dò, kết quả thực nghiệm đã cung cấp những 

minh chứng bước đầu khẳng định tính khả thi của quy trình và tiềm năng tích cực của SĐTTT đối với NLTH. Tuy 

nhiên, do giới hạn về quy mô mẫu, thiếu đối chứng và thời gian triển khai ngắn, các kết luận về hiệu quả cần được 

nhìn nhận thận trọng về khả năng khái quát hóa. Đặc biệt, việc thiếu vắng dữ liệu định tính sâu để giải thích sự hạn 

chế trong kĩ năng quản lí thời gian của HS đặt ra yêu cầu cần có những nghiên cứu tiếp theo với thiết kế thực nghiệm 

chặt chẽ và công cụ đo lường đa chiều hơn để kiểm chứng tính bền vững của tác động. 

3. Kết luận 

Trên nền tảng lí thuyết học tập tự điều chỉnh và học tập đa phương tiện, nghiên cứu đã xây dựng và kiểm chứng 

tính khả thi của quy trình 4 giai đoạn trong thiết kế, sử dụng sách điện tử tương tác cho chủ đề “Động học” (Vật lí 

10). Kết quả thực nghiệm trường hợp cho thấy sách điện tử tương tác đã tạo ra môi trường học tập tích cực, giúp HS 

cải thiện rõ rệt các chỉ số NLTH về xác định mục tiêu, chủ động tìm kiếm tài liệu và tự đánh giá, mặc dù kĩ năng 

quản lí thời gian vẫn là thách thức cần các giải pháp hỗ trợ sâu hơn. Những kết quả này bước đầu khẳng định giá trị 

sư phạm của quy trình trong bối cảnh thực hiện Chương trình GDPT 2018, và cung cấp mô hình tham chiếu thực 

tiễn nghiên cứu trường hợp cho việc phát triển học liệu số và rèn luyện NLTH cho HS. Biểu hiện kĩ năng quản lí thời 

gian chưa cải thiện rõ rệt gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào các công cụ hỗ trợ siêu nhận thức cần 

được tích hợp trong SĐTTT. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục mở rộng việc thiết kế SĐTTT cho các chương khác của 

chương trình Vật lí 10, phát triển sang các nội dung của môn Vật lí và các môn học khác. Bên cạnh đó, việc cập nhật 

và bổ sung thường xuyên các phần mềm, trang web hỗ trợ thiết kế SĐTTT, đặc biệt là những công cụ có chức năng 

kiểm tra và quản lí quá trình sử dụng sách của HS, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng SĐTTT trong dạy học 

nhằm phát triển NLTH. 
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